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BÁO CÁO 

Đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP 

ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Văn bản số 3852/BTP-PBGDPL ngày 25/10/2021 của Bộ Tư 

pháp về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 

100/2014/TTLT- BTC BTP và đề xuất, kiến nghị (Thông tư liên tịch số 

100/2014/TTLT- BTC- BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở), Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang báo 

cáo, như sau:  

1. Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, cụ thể hóa Thông tư liên 

tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC BTP, Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 11/2015/NQ- HĐND ngày 

18/01/2015 ban hành Quy định mức chỉ thực hiện công tác hoà giải cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Nghị quyết số 11/2015/NQ - HĐND). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 441/UBND-

NC ngày 04/3/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2015/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 206/STP-PBGDPL ngày 10/4/2015 

hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

2. Đánh giá, nhận định về kết quả, tình hình chuyển biến trong việc 

thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP  

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 

11/2015/NQ - HĐND nhằm cụ thể hóa mức chi ở địa phương theo phân cấp tại 

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC BTP, trong đó quy định mức chi thù 

lao hoà giải viên bằng mức tối đa của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- 

BTC BTP là 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hoà giải, đảm bảo 100% vụ việc hoà giải 

phát sinh đều được chi thù lao hoà giải viên theo định mức quy định; chi hỗ trợ 



hoạt động Tổ hoà giải cho 100% Tổ hoà giải với mức chi 70.000 đồng/tổ hoà 

giải/tháng. 

Việc ban hành Nghị quyết số 11/2015/NQ - HĐND đã đáp ứng được yêu 

cầu, nhiệm vụ công tác hoà giải ở cơ sở, đảm bảo việc áp dụng mức chi, việc lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí  ngân sách nhà nước cho công 

tác hoà giải tại cơ sở hiệu quả, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế và khả 

năng cân đối ngân sách của địa phương; góp phần khuyến khích được nguồn 

nhân lực tham gia công tác này.  

Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã cấp 28.139.223.200 đồng cho công 

tác Hoà giải cơ sở1, trong đó (thành phố Tuyên Quang 3.192.267.400 đồng; 

huyện Sơn Dương 3.564.018.000 đồng; huyện Yên Sơn 7.827.120.000 đồng; 

huyện Hàm Yên 5.078.234.000 đồng; huyện Chiêm Hoá 5.932.225.800 đồng; 

huyện Na Hang 1.453.037.000 đồng; huyện Lâm Bình 1.092.321.000 đồng). 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

3. Đánh giá sự phù hợp, khả thi trong các quy định tại Thông tư liên 

tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP  

Quy định của Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP về 

nguyên tắc quản lý, sử dụng, lập dự toán, quyết toán, nội dung chi, mức chi tại 

thời điểm ban hành cơ bản phù hợp với tỉnh hình thực tế và khả năng ngân sách 

của địa phương. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, mức chi thù 

lao hoà giải viên đã không còn phù hợp. 

4. Vai trò của cơ quan Tư pháp, cơ quan Tài chính các cấp trong việc 

triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP  

- Ngay sau khi Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP được 

ban hành, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành thể chế, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP; hướng dẫn việc lập dự toán 

kinh phí, tổng hợp gửi cơ quan Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh 

phí thực hiện công tác hoà giải cơ sở hằng năm để triển khai thực hiện. 

 - Hằng năm, Ngành Tư pháp đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân cùng cấp 

ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hoà giải cơ sở, trong đó có nội dung về 

đảm bảo kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở. 

5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển 

khai thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP 

                                                                 
1 Năm 2015: 2.874.223.400 đồng; Năm 2016: 4.229.744.000 đồng; Năm 2017: 5.103.602.000  đồng; 
Năm 2018: 5.031.400.000 đồng; Năm 2019: 3.418.307.800 đồng; Năm 2020: 3.518.346.000 đ ồng; 
Năm 2021: 3.963.600.000 đồng. 



5.1. Thuận lợi  

- Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP, kịp thời 

ban hành văn bản quy định chi tiết theo phân cấp làm cơ sở cho việc áp dụng và 

triển khai đồng bộ, thống nhất có hiệu quả kinh phí đảm bảo công tác hoà giải 

cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

- Việc quản lý, sử dụng, việc lập dự toán, quyết toán kinh phí đảm bảo 

cho công tác hoà giải cơ sở được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành.  

5.2. Khó khăn, vướng mắc: Việc quy định mức chi thù lao hoà giải viên 

tối đa tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP thấp, khó khăn cho 

các địa phương quan tâm đến công tác hoà giải ở cơ sở không thể tăng mức chi 

thù lao hoà giải viên do bị khống chế về mức chi tối đa. 

5.3. Đề xuất, kiến nghị  

Đề nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT- BTC- BTP, theo 

hướng nâng mức tối đa chi thù lao hoà giải viên.  

Trên đây là Báo cáo đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 

100/2014/TTLT - BTC - BTP ngày 30/7/2014 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp       (báo cáo); 
- UBND tỉnh 
- Giám đốc Sở; 
- Web PBGDPL tỉnh; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(NT.Hiền) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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